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PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH  
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(Kèm theo Quyết định số          / QĐ-TTNN-TH ngày …..  tháng ….. năm 2019) 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Văn  Sơn 19/05/1984 Nghệ An 9 8 Đạt 

2  Ân Quốc Hiểu 18/06/1982 Nghệ An 9 8 Đạt 

3  Nguyễn Thị  Hồng 15/07/1969 Nghệ An 7 6 Đạt 

4  Phùng Đức Tuấn 15/02/1968 Nghệ An 6 8 Đạt 

5  Nguyễn Thị Cẩm Nhung 15/12/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 

6  Trần Thị Thu Hiền 19/08/1980 Nghệ An 8 7 Đạt 

7  Nguyễn Thị Yến 10/02/1995 Nghệ An 8 7 Đạt 

8  Đậu Thị  Yến 17/06/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 

9  Trần Thị  Hà 13/01/1995 Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

10  Lê Anh Sơn 25/06/1978 Nghệ An 9 7 Đạt 

11  Nguyễn Sỹ Mạnh 20/10/1975 Nghệ An 9 7 Đạt 

12  Cung Đình Ngọc 09/02/1980 Nghệ An 9 7 Đạt 

13  Thái Khắc Hiếu 28/12/1997 Nghệ An 7 8 Đạt 

14  Nguyễn Thị Hằng 17/07/1996 Nghệ An 9 9 Đạt 

15  Đặng Hoài Thương 08/03/1983 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

16  Đặng Thị Cẩm Thành 26/11/1976 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

17  Phạm Thị Kim Khánh 02/09/1976 Nghệ An 7 8 Đạt 

18  Hồ Thị  Hoài 01/08/1976 Nghệ An 7 7 Đạt 

19  Nguyễn Quang  Lý 22/06/1976 Nghệ An 8 8 Đạt 

20  Nguyễn Thị  Dung 02/11/1973 Nghệ An 7 7 Đạt 

21  Nguyễn Thị  Long 03/05/1975 Nghệ An 7 8 Đạt 

22   Lê Thị Hiền Lương 29/05/1972 Nghệ An 6 7 Đạt 

23  Võ Thị  Năm 29/12/1973 Nghệ An 7 7 Đạt 

24  Trần Thị Hồng  Vân 14/10/1982 Nghệ An 8 7 Đạt 

25  Tăng Thị Bích  Nga 17/07/1974 Nghệ An 6 7 Đạt 

26  Võ Thị  Lành 10/12/1980 Nghệ An 8 7 Đạt 

27  Lê Thị Thanh  Bình 28/10/1974 Nghệ An 6 7 Đạt 

28  Hoàng Thị  Trúc 07/05/1972 Nghệ An 7 7 Đạt 

29  Nguyễn Thị  Ngân 10/06/1976 Nghệ An 7 7 Đạt 

30  Lê Thị  Hiền 26/01/1981 Nghệ An 7 7 Đạt 

31  Trần Thị  Lệ 04/04/1972 Nghệ An 9 7 Đạt 

32  Phan Thị  Minh 20/10/1975 Nghệ An 8 7 Đạt 

33  Trần Thị  Hiền 15/08/1976 Nghệ An 7 7 Đạt 

34  Nguyễn Thị  Sáu 12/10/1971 Nghệ An 8 7 Đạt 

35  Lê Văn  Minh 25/12/1969 Nghệ An 9 7 Đạt 

36  Phạm Bá  Thuần 20/02/1973 Nghệ An 5 7 Đạt 

37  Nguyễn Thị  Vân 29/12/1988 Nghệ An 6 7 Đạt 

38  Nguyễn Hữu  Giáp 07/12/1975 Nghệ An 8 7 Đạt 

39  Đặng Thị  Phương 04/12/1978 Nghệ An 7 7 Đạt 

40  Hoàng Văn  Vân 29/03/1969 Nghệ An 7 7 Đạt 

41  Dương Thị  Quý 10/08/1988 Nghệ An 8 7 Đạt 



                      

 Ghi chú:   Danh sách có 49 thí sinh 
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42  Nguyễn Thị Ngọc  Diệp 09/07/1972 Nghệ An 7 7 Đạt 

43  Lê Thị  Tân 14/11/1973 Nghệ An 7 7 Đạt 

44  Trần Thị  Hào  03/09/1979 Nghệ An 7 7 Đạt 

45  Trần Thị  Thích 16/06/1973 Nghệ An 7 7 Đạt 

46  Nguyễn Thị Hà 30/03/1975 Nghệ An 6 7 Đạt 

47  Lương Thị Hoa 02/04/1975 Nghệ An 8 7 Đạt 

48  Nguyễn Hữu Thành 09/03/1982 Nghệ An 9 8 Đạt 

49  Hồ Thị Thảo Linh 22/03/1997 Nghệ An 7 8 Đạt 


